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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tƣ Thứ năm Thứ sáu 

Đón Trẻ      

Học 

Tìm hiểu về Hiệp 

Phước xưa và nay 

(MT 53) 

Bò dích dắt qua 5 - 6 

điểm - Bật liên tục 

vào vòng (MT 2) 

Nhận biết số lượng 

trong phạm vi 10 và 

chữ số 10 (MT 42) 

Bé vui học chữ h,k 

(MT 74) 

Cắt lá cây hình đối 

xứng 

(MT 100) 

Em yêu làn điệu dân 

ca (MT 105) 

Stem: Chiếc dù kì 

diệu (MT 40) 

Chơi, Hoạt 

Động Ở 

Các Góc 

GÓC CHƠI 

LQVT: Các trò chơi về toán “Nhận biết số lượng 10, đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng", trúc xanh, 

loto, xếp theo qui tắc... 

LQCV: TC sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình , ráp chữ các từ có chứa c domino, trúc xanh,… 

LQVH: Đọc thơ chuyện theo tranh phong, mô hình…Trẻ biết họn sách để “đọc” và xem 

Tạo hình: Trẻ bẻ, nắn,  nặn, vẽ, xé, dán. (Màu, giấy lịch, con ngêu, hạt dưa,hoa vải,hộp sữa, ...Trẻ nói được ý 

tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình(cs103), tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích 

Khám phá: Ly nước 3 màu-hoa đổi màu( hoa cúc trắng, màu thực phẩm, dầu ăn...). Trẻ thích khám phá các sự 

vật, hiện tượng xung quanh (CS113) 

Âm nhạc: Múa hát theo nhạc, các dụng cụ âm nhạc. Thể hiện cảm xúc và vận động phù hợp với nhịp điệu của 

bài hát hoặc bản nhạc 

Xây dựng: theo ý thích với các đồ chơi xây dựng, nguyên vật liệu mở . Trẻ biết Trẻ biết tìm cách để giải quyết 

mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn) 



Phân vai:  theo ý thích (ống chích, mốt, đồ chơi nghề nghiệp, gạch gỗ, vật liệu mở..) Trẻ biết đề nghị sự giúp đỡ 

của người khác khi cần thiết(cs55) (MT 42, MT 43, MT 69, MT 72, MT 114, MT 40, MT 105, MT 93) 

Chơi Ngoài 

Trời 

VĐ: Truyền tin. Trẻ 

biết thể hiện sự an ủi 

và chia vui với người 

thân và bạn bè 

(MT 83) 

QS: Hình ảnh nhà Bia 

tưởng niệm Hiệp 

Phước.  (MT 85) 

VĐ: Bỏ giẻ. Trong 

quá trình chơi trẻ biết 

kiềm chế cảm xúc tiêu 

cực khi được an ủi, 

giải thích (MT 82) 

QS: Video cảnh đẹp 

quê hương Hiệp 

Phước (MT 85) 

VV: Chuyền quả. Trẻ 

biết đề nghị sự giúp 

đỡ của người khác khi 

cần thiết (MT 24) 

Chơi tự do 
Chơi tự do: Với vật liệu thiên nhiên (cát, lá cây..), vận động cơ lớn: Bò dích dắt qua 5 - 6 điểm - Bật liên tục vào 

vòng. Trẻ biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện(cs72) (MT 2) 

Giờ ăn 
GD trẻ nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất (nhiều loại thức ăn, ăn chín, 

uống nước đun sôi để khỏe mạnh) (MT 19) 

Vệ sinh Trẻ tiếp tục rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn(cs15) (MT 20) 

Giờ ngủ 
Dạy trẻ biết sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân(cs68) qua trực nhật 

hằng ngày (MT 61) 

HOẠT 

Đ NG 

CHIỀU 

Nhận biết một số 

trường hợp khẩn cấp 

và gọi người giúp đỡ 

(MT 24) 

 

Trò chuyện cùng về 

Hiệp Phước xưa và 

nay (MT 53) 

Trò cuyện với trẻ về 

đặc điểm nổi bật đổi 

mới của Hiệp Phước 

ngày nay (MT 53) 

Trẻ xem video không 

chơi ở những nơi mất 

vệ sinh, nguy hiểm 

(Hồ, ao, bể chứa 

nước, giếng, bụi 

rậm... Và nói được 

mối nguy hiểm khi 

đến gần) (MT 27) 

Cho trẻ chơi với lá 

dừa theo ý thích. Trẻ 

biết nói được ý tưởng 

thể hiện trong sản 

phẩm tạo hình của 

mình  (MT 114) 

So sánh số lượng của 

ba nhóm đối tượng 

trong phạm vi 10 

bằng các cách khác 

nhau, nói được kết 

quả: Bằng nhau, nhiều 

nhất, ít hơn, ít nhất. 

(MT 43) 

Cho trẻ xem video về 

nét đẹp hàng dừa 

nước quê em. 

(MT 85) 

Cho trẻ “Đọc” theo 

truyện tranh đã biết 

(cs84) (MT 72) 

Cho trẻ đóng kịch 

"Chú dê đen" và một 

số câu chuyện đã học 

(MT 69) 

Thực hiện tập tô đồ 

nét chữ (MT 74) 

 


